履歴書（Curriculum vitae）
	年　　月　　日現在　（Fill of date:                          ）

	ふりがな（Phonetic）　　

	氏　　名（Full Name）

　　　　　　　

	生年月日
Date of birth
	明治・大正・昭和・平成　　　　　　　　　　　　（満　　　　歳）
       年（Year）　　月（Month）　　日生（Day）（     Year old）
	※性別（Sex）

男 Man・女 Woman

	携帯電話番号
Cellphone
	
	メール
E-mail
	

	ふりがな（Phonetic）
	電話（TEL）
（      ）      ―      

	現住所　（Present Address）〒    -    

	

	
	FAX

（      ）      ―      

	ふりがな（Phonetic）
	電話（TEL）
（      ）      ―      

	連絡先　（Contact Address）〒    -    


	

	
	FAX

（      ）      ―      


	年
Year
	月
Month
	学歴･職歴（各項目ごとにまとめて書く）
Education / Career

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	年
Year
	月
Month
	免許・資格
License / Qualification

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※家族 (Family)
	名前（Full Name）
	続柄Relation
	生年月日（Birthday）
	職種（Career）
	勤務先（Place of work）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	特技・趣味・得意科目等（Feats, Hobby, Favorite subject, etc.）


	

	


	志望の動機（Motivation）



	自己PR（Self-recording）



	以下の質問を日本語かベトナム語で答えてください（Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Việt）
1 なぜ日本を選びましたか。（Tại sao anh chị lại chọn nước Nhật ?）
2 貴方の想像している日本とはどの様な国ですか。又、日本人とはどの様に想像していますか。
（Anh chị nghĩ nước Nhật như thế nào ? Hoặc, anh chị nghĩ người Nhật như thế nào ?）
3 日本について知っている事を教えてください。（Hãy nói cho chúng tôi nghe, anh chị biết gì về nước Nhật ?）
4 将来の夢を教えてください。（Hãy cho chúng tôi biết, ước mơ trong tương lai của anh chị ?）
5 今まで生きてきた中で一番頑張った事又一番感動した事を教えて下さい。
（Hãy cho chúng tôi biết, cho đến bây giờ việc gì anh chị đã cố gắng nhiều nhất, hoặc việc gì khiến anh chị cảm động nhất ?）









写真を貼る位置





1. 縦 36～40 mm


　　横 24～30 mm


2. 本人単身胸から上


3. 裏面にのりづけ


4. 裏面に氏名記入








